
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TỔ ĐỊA LÍ – GDĐP – GDHS  

Năm học: 2022 - 2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TN 

 

TL 

 

1 

A. Bài 29. Cơ cấu, vai 

trò và đặc điểm công 

nghiệp, các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự phát triển 

và phân bố công nghiệp. 

A.1. Cơ cấu, vai trò và đặc 

điểm ngành công nghiệp. 

A.2. Các nhân tố ảnh hưởng 

tới sự phát triển và phân bố 

ngành công nghiệp. 

4 3   7 0  17,5 

2 
B. Bài 30. Địa lí các 

ngành công nghiệp. 

B.1. Công nghiệp khai thác 

than, dầu khí 

B.2. Công nghiệp khai thác 

quặng kim loại. 

B.3. Công nghiệp điện lực 

B.4. Công nghiệp điện tử – 

tin học. 

B.5. Công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng. 

B.6. Công nghiệp thực phẩm 

8 6   14 0  35,0 

3 

C. Bài 31. Tổ chức lãnh 

thổ công nghiệp, tác 

động của công nghiệp 

tới môi trường và định 

hướng phát triển ngành 

công nghiệp. 

C.1. Quan niệm, vai trò của 

tổ chức lãnh thổ công 

nghiệp. 

C.2. Một số hình thức tổ 

chức lãnh thổ công nghiệp. 

C.3. Tác động của công 

nghiệp tới môi trường và 

định hướng phát triển ngành 

công nghiệp trong tương lai. 

4 3   7 0  17,5 



4 D. Kĩ năng 

D1. Tính, vẽ và nhận xét 

được biểu đồ về công 

nghiệp. 

D2. Làm việc với bảng số 

liệu, biểu đồ tròn/cột/đường. 

  1* 1** 0 2  30,0 

Tổng 16 12 1 1 28 2  100 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100% 
100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 

           

   TP. HCM, Ngày 30 tháng 03 năm 2023 

               

 


